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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Giảm sử dụng túi 

nilon 

- Bật liên tục về phía 

trước  

- Dạy trẻ gộp và tách 

nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 2  

- Tâm trạng bạn hôm 

nay thế nào? 

- Vẽ thuyền  

Nghe hát "Mưa rơi - 

Chỉ có một trên đời" 

Kể lại chuyện "Tích 

Chu" 

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát:  tác hại của 

túi ni lon ảnh hưởng 

đến môi trường sống 

Trẻ chơi tự do: Với 

vật liệu thiên nhiên 

(cát, lá cây, nước.), vận 

động cơ lớn: Bật liên 

tục, Ném bulin, ném 

bóng vào rổ, thảy vòng 

kéo bóng, Nhảy đúng 

hình đã chọn, Đi dép 

đôi... 

Quan sát: một số 

PTGT đường thủy 

Chơi tư do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Đi trên dây, Đi 

trên gáo dừa, Đi trên 

cầu treo, Đi cà kheo, 

Bật nhảy theo hột xúc 

xắc, Tưng bóng vào ly, 

bật liên tục về phía 

trước...  

Quan sát: đặc điểm và 

phân loại PTGT đường 

thủy 

Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Đi cà kheo, 

Nhảy dây, đánh cầu, 

thổi bóng cho xe chạy, 

Ném còn...  

Vận động: Lăn bóng 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Đi trên sỏi, đi 

trên gáo dừa, Ném 

vòng, Cò chẹp, thả 

bóng, Nhảy qua dây...  

 Vận động: trò chơi 

"Lộn cầu vòng" 

Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Đi trên dây, Đi 

trên gáo dừa, Bật qua 

vòng, chui qua cổng, Đi 

cà kheo, Bật nhảy theo 

hột xúc xắc, bắn nắp 

chai bật liên tục về phía 

trước...  

HĐ góc Góc phân vai  
chơi theo ý thích, bán sinh tố:  Máy xay sinh tố, ly, menu, đất nặn, ống hút, muỗng, bồn rửa … 

Trẻ biết lắng ghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói cử chỉ lễ phép khi chơi. 

Góc xây dựng  
Cho trẻ xây dựng theo ý thích: xây cầu, xây đường phố, xây công viên, xây nhà... 

Góc LQVT  
Tách gộp trong phạm vi 2 

Trẻ biết chơi các trò chơi: về đúng nhà, ai nhanh tay, Vòng quay toán học 

Góc văn học  
Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc ph  h p với độ tuổi truyện  

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh,  kể lại truyện Tích Chu 

t nổ", tục ngữ, hò vè  



Góc tạo hình  
Sử dụng các kỹ năng xé, cắt đường thẳng, vẽ nặn xếp gấp để tạo ra sản phẩm 

Góc âm nhạc  
Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca). Nghe hát Mưa rơi-Khúc hát ru của người mẹ trẻ 

Góc khám phá  
Trẻ làm thí nghiệm khúc xạ ánh sáng 

Vận động  
Trẻ chơi thoải mái với Dây thừng, bóng, cổng chui 

Vệ sinh Trẻ tập một số thói quen vệ sinh tốt để giữa gìn sức khỏe 

Giờ ăn Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống chống lại bệnh tật. 

Giờ ngủ Trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi ngủ và biết chải niệm để ngủ và ngủ xong biết gấp niệm cất 

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh 

môi trường. không xả 

rác không đốt rác bừa 

bãi. 

Tạo tình huống trẻ biểu 

lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm ph  h p qua 

cử chỉ, giọng nói, trò 

chơi; hát, vận động; vẽ 

nặng xếp hình.  

Dạy trẻ nhận biết một 

số PTGT đường thủy.  

Dạy trẻ tách gộp trong 

phạm vi 2 

Cho trẻ nghe các bài 

hát, bài thơ, đồng dao, 

vè ph  h p với độ tuổi 

 


